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B ÌN H M IN H /i/ Ông nlụm P P -R  theo tiêu chuẩn 
D IN 8077:2009-09 & DIN 8078:2008-09

STT
Sản Phẩm

PN
Đơn giá (đồng/mét)

STT
Sán Phẩm

PN
Đơn giá (dồng/mét)

Tên Quy cách
(bar)

Chưa thuế Thanh toán Tên Quy cách
(bar)

Chưa thuế Thanh toán

Ị 0  20

20 X l,9m m 10 18.100 19.548

8 0  90

90 X 8,2mm 10 318.400 343.872

20 X 3,4m m 20 26.700 28.836 90 X 15mm 20 543.100 586.548

2 0  25

25 X 2,3m m 10 27.500 29.700

9 0  110

1 lOx 10mm 10 509.200 549 .936

25 X 4.2m m 20 47.300 51.084 110 X 18.3mm 20 804.200 868.536

3 0  32

32 X 2,9m m 10 50.100 54.108

10 0  125

125 X 1 1,4mm 10 630.500 680 .940

32 X 5,4m m 20 69.100 74.628 125 X 20,8m m 20 1.037.000 1.119.960

4 0  40

40 X 3,7m m 10 67.200 72.576

11 0  140

140 X 12,7mm 10 778.400 840.672

40 X 6,7m m 20 107.100 115.668 140 X 23,3m m 20 1.308.000 1.412.640

5 0  50

50 X 4,6m m 10 98.500 106.380

50 X 8,3mm 20 166.500 179.820

12 0  160

160 X 14,6mm 10 1.058.000 1.142.640

6 0  63

63 X 5,8m m 10 157.100 169.668 160 X 26,6m m 20 1.736.500 1.875.420

63 X 10,5mm 20 262.800 283.824

7 0  75

75 X 6,8m m
10

219.400

372.700

236.952

13 0  200

200 X 18.2mm 10 1.601.400 1.729.512

75 X 12,5mm 20 402.516

* Nếu Quý khách có yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trang 1/1

/4 ,
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